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Câu 1: Áp dụng công thức lãi kép suy ra số tiền cả gốc lẫn lãi người đó có sau 6 tháng là:
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 đồng. Chọn A.
Câu 2: Áp dụng công thức lãi kép suy ra số tiền cả gốc lẫn lãi người đó thu được sau 5 năm là:
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Do đó số tiền lãi người đó có sau 65 năm là: 
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 triệu đồng. Chọn C.
Câu 3: Giả sử số tiền gửi là 
[image: image4.wmf]A

 thì số tiền thu được cả gốc lẫn lãi sau 
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 năm là: 
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Giả thiết bài toán thỏa mãn khi 
[image: image7.wmf](
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Do đó tối thiểu người đó cần gửi 9 năm để số tiền thu được nhiều hơn gấp 2 lần số tiền ban đầu. Chọn B.
Câu 4: 1 quý = 3 tháng suy ra 
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Số tiền người đó thu từ 100 triệu ban đầu sau 1 năm là: 
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Số tiền người đó thu được từ 50 triệu đồng sau 6 tháng cuối là: 
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)

2

2

5015%

T

=+


Tổng số tiền người đó thu được là 
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 triệu đồng.

Cách 2: Ta có: 
[image: image12.wmf](
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. Chọn D.
Câu 5: Số tiền cả gốc lẫn lãi ông A có được sau 10 tháng là: 
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Sau đó ông A gửi thêm 300 triệu với lãi suất các tháng sau có thay đổi là 0,5%/tháng

Số tiền ông A thu được tổng cộng sau 2 năm là: 
[image: image14.wmf](
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 triệu đồng. Chọn C.
Câu 6: Giả sử số tiền gửi là 
[image: image15.wmf]A

 thì số tiền thu được cả gốc lẫn lãi sau 
[image: image16.wmf]n

 năm là: 
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Giả thiết bài toán thỏa mãn khi 
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)

1,061

16,1%2log211,71

n

AAn

+>Û>=


Do đó tối thiểu người đó cần gửi 12 năm để số tiền thu được nhiều hơn gấp 2 lần số tiền ban đầu. Chọn D.
Câu 7: Sau 5 năm ông 
[image: image19.wmf]V

 thu về số tiền (cả vỗn lẫn lãi) là: 
[image: image20.wmf](

)

5

20017,2%283.142.000

=+»

 đồng. Chọn C.
Câu 8: Ta có dân số thế giới năm 1950: 
[image: image21.wmf](
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Dân số thế giới năm 1980 là: 
[image: image22.wmf](
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Từ (1) và (2) suy ra 
[image: image23.wmf]30
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Suy ra dân số thế giới năm 2020 là: 
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 triệu người. Chọn A.
Câu 9: Số tiền cả gốc lẫn lãi người đó thu được sau 5 năm là: 
[image: image25.wmf](
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Suy ra số tiền lãi người đó nhận được sau đúng 5 năm là 
[image: image26.wmf](
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 triệu đồng. Chọn A.
Câu 10: Số tiền cả gốc lẫn lãi người đó thu được sau 
[image: image27.wmf]n

 năm là: 
[image: image28.wmf](
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Người đó sẽ lĩnh được số tiền của vốn lẫn lãi là 80 triệu đồng khi 
[image: image29.wmf](
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 năm. Vậy cần 6 năm để người đó lĩnh được số tiền cả vốn lẫn lãi là 80 triệu đồng. Chọn B.
Câu 11: Số tiền cả gốc lẫn lãi của người đó sau 
[image: image31.wmf]n

 năm là: 
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Để số tiền nhiều hơn 125 triệu thì 
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Vậy cần ít nhất 45 tháng để người đó có nhiều hơn 125 triệu. Chọn A.
Câu 12: Theo bài ra ta có số tiền cả gốc lẫn lãi: 
[image: image34.wmf](
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Vì sau 10 năm người đó rút ra được số tiền gốc lẫn lãi nhiều hơn số tiền ban đầu là 100 triệu đồng nên ta có: 
[image: image35.wmf](
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Suy ra số tiền A cần gửi là 
[image: image36.wmf]10
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 đồng. Chọn C.
Câu 13: Sau 5 năm, ông 
[image: image37.wmf]A

 thu được cả vốn lẫn lãi là: 
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 triệu đồng. Chọn D.
Câu 14: Theo bài ra ta có số tiền cả gốc lẫn lãi: 
[image: image39.wmf](
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Vậy sau 10 năm người gửi sẽ có ít nhất 12 triệu đồng từ số tiền gửi ban đầu. Chọn B.
Câu 15: Áp dụng công thức 
[image: image41.wmf](
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Với 
[image: image42.wmf]A

 là số tiền gửi ban đầu, 
[image: image43.wmf]n

 là thời gian gửi, 
[image: image44.wmf]r

 là lãi suất, 
[image: image45.wmf]n
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 là số tiền thu được.

Ycbt 
[image: image46.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

5

5

1000.7%

100017%117%162,5

7%

17%117%

A

A

éù

Û=+-+Þ==

ëû

éù

+-+

ëû

 triệu đồng. Chọn B.
Câu 16: Áp dụng công thức 
[image: image47.wmf](
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Với 
[image: image48.wmf]A

 là số tiền gửi ban đầu, 
[image: image49.wmf]n

 là thời gian gửi, 
[image: image50.wmf]r

 là lãi suất, 
[image: image51.wmf]n
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 là số tiền thu được.

Ycbt 
[image: image52.wmf](
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. Chọn A.
Câu 17: Áp dụng công thức 
[image: image53.wmf](
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Với 
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)

(

)

(

)

6

36

8

36

4.10

5.1010,8%110,8%

0,8%

1,0081,0081

X

X

éù

=+-+Þ=

ëû

-

. Chọn C.

Câu 18: Số tiền anh Phúc nhận được là 
[image: image56.wmf](
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 triệu đồng. Chọn B.
Câu 19: Số tiền người đó nhận được là 
[image: image57.wmf](
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 triệu. Chọn B.
Câu 20: Số tiền lãi người đó nhận được là 
[image: image58.wmf](
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. Chọn A.
Câu 21: Yêu cầu bài toán 
[image: image59.wmf](
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 đồng. Chọn A.
Câu 22: Yêu cầu bài toán 
[image: image60.wmf](
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. Chọn A.
Câu 23: Yêu cầu bài toán 
[image: image61.wmf](
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. Chọn A.
Câu 24: Áp dụng công thức 
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 là số tiền vay, 
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 là số tiền trả hàng tháng.
Với 
[image: image65.wmf]6
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. Chọn A.
Câu 25: Sau 5 năm số tiền bà A có được là 
[image: image67.wmf](
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 triệu đồng.
Số tiền bà A còn lại sau khi sửa nhà là 
[image: image68.wmf]146,933:273,467
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 triệu đồng.

Số tiền bà A có được sau 5 năm tiếp theo gửi ngân hàng là 
[image: image69.wmf](
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Vậy tổng số tiền lãi bà A thu được sau 10 năm là

                   
[image: image70.wmf](
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 triệu đồng. Chọn A.
Câu 26: Ta có: 
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 và 
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 phút. Chọn B.
Câu 27: Cường độ trận động đất ở San Francisco là: 
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Cường độ trận động đất ở Nam Mỹ là 
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 độ richter. Chọn A.
Câu 28: Ta có: 
[image: image76.wmf](
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Do đó tốc độ phát triển của vi khuẩn sau 4 giờ là: 
[image: image77.wmf](
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Câu 29: Ta có: 
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 năm. Chọn C.
Câu 30: Ta có: 
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Trong đó 
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. Chọn A.
Câu 31: Ta có 
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Do đó số 
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 chữ số. Chọn B.
Câu 32: 1 chu kì nhân đôi: 
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Đổi 8 giờ = 480 phút = 24 chu kì.

Số lượng vi khuẩn: 
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 vi khuẩn. Chọn A.
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